
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi tên nhân viên)
(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, Tổng 

giám đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- 

thì ghi số của nhân 

viên)

1 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Lê Thùy Dương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84901234540 AM

2 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phượng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84896890099 AM

3 MobiFone Lâm Đồng Hoàng Văn Ngọc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84784111393 Sale

4 MobiFone Lâm Đồng Lê Ngọc Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84898678686 Sale

5 MobiFone Lâm Đồng Mai Trường Sơn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933526999 Sale

6 MobiFone Lâm Đồng Lê Văn Quảng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84937101520 Sale

7 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Thị Giang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84793812345 Sale

8 MobiFone Lâm Đồng Đỗ Tiến Công MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84931179333 Sale

9 MobiFone Lâm Đồng Lê Thị Thảo MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84797131666 AM

10 MobiFone Lâm Đồng Võ Thị Thanh Tuyền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933179259 AM

11 MobiFone Lâm Đồng Phạm Chí Cường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84901208208 Sale

13 MobiFone Lâm Đồng Phạm Văn Mạnh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84937716879 Sale

14 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Minh Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84908001991 Sale

15 MobiFone Lâm Đồng Lê Chí Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84931555368 Sale

16 MobiFone Lâm Đồng Dương Hồng Bắc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84931278539 Sale

17 MobiFone Lâm Đồng Lê Thanh Toàn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84901231666 Sale

MBF Tỉnh/TP: Lâm Đồng

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT
MBF TỈnh/Thành 

phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc

(Chọn 1 trong 

các hình thức: 

CHGD/ĐLUQ/N

VBH/AM)



18 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Tuấn Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933705588 Sale

19 MobiFone Lâm Đồng Dương Tấn Quốc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84908779444 Sale

20 MobiFone Lâm Đồng Đỗ Thanh Nhân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84937141333 Sale

21 MobiFone Lâm Đồng Phạm Hoàng Phú MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84906662366 AM

22 MobiFone Lâm Đồng Đồng Duy Khanh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84901250250 AM

23 MobiFone Lâm Đồng Đặng Hữu Giàu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933389994 Sale

24 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Như Ý MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84792455955 Sale

25 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Quang Vinh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84909078009 Sale

26 MobiFone Lâm Đồng Hoàng Tùng Lai MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84937230099 Sale

27 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Thị Kim Vân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84909922727 AM

28 MobiFone Lâm Đồng Mai Sinh Tồn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84937583030 Sale

29 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Trọng Thắng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84937281086 Sale

30 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Tươi Vững MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933353123 Sale

31 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Thị Dung MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933505566 Sale

32 MobiFone Lâm Đồng Trần Đình Dũng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933545155 Sale

33 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Thị Tuyên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933864555 Sale

34 MobiFone Lâm Đồng Trần Kiều Mến MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84784980123 Sale

35 MobiFone Lâm Đồng Mai Đức Trọng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84937279139 Sale

36 MobiFone Lâm Đồng Phạm Quốc Toàn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84908427222 Sale

37 MobiFone Lâm Đồng Phan Anh Phi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84931799986 AM

38 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Thị Kim Phượng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84905149292 Sale

39 MobiFone Lâm Đồng Hồ Thị Phương Nhi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84931647678 Sale



40 MobiFone Lâm Đồng Trần Nhất Chiến Thạnh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84706128683 Sale

41 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Thị Trang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84901900811 Sale

42 MobiFone Lâm Đồng Đàm Thị Hiền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84905607989 AM

43 MobiFone Lâm Đồng Hoàng Thị Hồng Ngọc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84905215868 Sale

44 MobiFone Lâm Đồng Lê Vân Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84782588286 Sale

45 MobiFone Lâm Đồng Lê Văn Dương MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84782678789 Sale

46 MobiFone Lâm Đồng Hoàng Thị Thanh Xuân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84794648449 Sale

47 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Công Sơn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84931183648 Sale

48 MobiFone Lâm Đồng Trương Thị Minh Hoàn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84935080709 Sale

49 MobiFone Lâm Đồng Lê Thị Phương Thảo MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
AM

50 MobiFone Lâm Đồng Lê Thị Phương Thảo 1 MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84931638638 Sale

51 MobiFone Lâm Đồng Phan Thị Như Ý MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84932543456 Sale

52 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Tấn Bạo MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84908026565 Sale

53 MobiFone Lâm Đồng Trịnh Đình Hân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84933963696 Sale

54 MobiFone Lâm Đồng Mai Thương Trường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84908047150 Sale

55 MobiFone Lâm Đồng Trương Minh Thuần MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84937626869 Sale

56 MobiFone Lâm Đồng Trần Bảo Huy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
Sale

57 MobiFone Lâm Đồng Ngô Thị Hạnh 2 MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84901931379 Sale

58 MobiFone Lâm Đồng Lâm Gia Hân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84783599789 Sale

59 MobiFone Lâm Đồng Trần Ngọc Hà MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
Sale

60 MobiFone Lâm Đồng Nguyễn Văn Đại MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
Sale

61 MobiFone Lâm Đồng Châu Thị Hồng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84908445843 Sale



62 MobiFone Lâm Đồng Triệu Thị Vui MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
Sale

63 MobiFone Lâm Đồng Võ Thị Mỹ Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
84797752157 Sale

64 MobiFone Lâm Đồng Đặng Thị Lộc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
Sale

65 MobiFone Lâm Đồng Ngô Thị Hạnh 2 MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM
Công ty CP DV Gia tăng 

MobiFone
Sale

66 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Xuân Hương - Đà Lạt 

(Lê Hồng Phong) 6A Lê Hồng Phong, Xuân Hương- Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
MobiFone Lâm Đồng

2633511911
CHGD

67 MobiFone Lâm Đồng
Cửa hàng Xuân Hương - Đà Lạt (Hoà Bình) 38 Hòa Bình, P. Xuân Hương- Đà Lạt, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
777511911

CHGD

68 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng Langbiang - Dalat 160 Langbiang, P.Langbiang-Đà Lạt, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
762511911

CHGD

69 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Đơn Dương 272 Đường 2/4, Xã Đơn Dương, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
763499944

CHGD

70 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Đức Trọng 253 Thống Nhất, Đức Trọng, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
786707766

CHGD

71 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Đinh Văn Lâm Hà Đường QH số 5G, Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
2633692692

CHGD

72 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Phường 1 Bảo Lộc 113 Hà Giang, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
937137938

CHGD

73 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Di Linh 573 Hùng Vương, Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
786193300

CHGD

74 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Bảo Lâm 1 45 Lê Duẩn, xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
788906600

CHGD

75 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Cát Tiên Thôn 13, xã Cát Tiên, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
797655511

CHGD

76 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Đạ Huoai 155 Trần Phú, xã Đạ Huoai, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
785592525

CHGD

77 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Đạ Tẻh Số 200 đường 3/2, xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
799738811

CHGD

78 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Mũi Né 208A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
766714422

CHGD

79 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Hàm Thuận 429 Đường 8/4, Xã Hàm Thuận, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
702853883

CHGD

80 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Phan Thiết (Hoàng 

Hoa Thám) 01 Hoàng Hoa Thám, Phường Phan Thiết, Lâm Đồng
MobiFone Lâm Đồng

766765522
CHGD

81 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Hàm Thắng 181 Đường 19/4, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
703685005

CHGD

82 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Phú Quý Thôn Phú An, Đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
782865225

CHGD

83 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Phan Thiết (Trần 

Hưng Đạo) 599 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Lâm Đồng
MobiFone Lâm Đồng

767959292
CHGD



84 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Bắc Bình Số 1 Hải Thượng Lãn Ông, Xã Bắc Bình, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
784286786

CHGD

85 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Phan Rí Cửa 97 Thống Nhất, Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
785303439

CHGD

86 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Liên Hương Thôn Lạc Trị, Xã Liên Hương, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
797395886

CHGD

87 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Hàm Thuận Nam 01 Nguyễn Văn Linh, xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
769546226

CHGD

88 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Lagi 584 Thống Nhất, Phường Lagi, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
786069119

CHGD

89 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Hàm Tân 174 QL55, Xã Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
786085522

CHGD

90 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Tánh Linh 13 Cao Bá Quát, Xã Tánh Linh, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
705104646

CHGD

91 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Đức Linh 62 Lê Quý Đôn, Xã Đức Linh, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
796618855

CHGD

92 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Hoài Đức 141 Trần Hưng Đạo, Xã Hoài Đức, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
706130770

CHGD

93 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Nam Gia Nghĩa 199 đường 3/2, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
786253322

CHGD

94 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Tuy Đức Thôn 3, Xã Tuy Đức, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
786327755

CHGD

95 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Kiến Đức 06 Nguyễn Tất Thành, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
786121188

CHGD

96 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Quảng Khê Bon Phi Mur, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
786178844

CHGD

97 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Cư Jút 15 Ngô Quyền, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
931648234

CHGD

98 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Krông Nô 01 Trần Hưng Đạo, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
905000717

CHGD

99 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Đức Lập 26 Nguyễn Tất Thành, Xã Đức Lập, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
905000148

CHGD

100 MobiFone Lâm Đồng
Cửa Hàng MobiFone Đức An Tổ 3, Xã Đức An, Tỉnh Lâm Đồng

MobiFone Lâm Đồng
905000585

CHGD


